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Tóm tắt: β-glucan tan trong nước và có khối lượng phân tử (Mw) ~ 25 kDa được chế tạo 

bằng phương pháp cắt mạch bức xạ sử dụng tia gamma (Co-60). Mẫu β-glucan có Mw ~ 

25 kDa được thử nghiệm trên chuột đã gây độc gan bằng CCl4 với liều cho uống hàng 

ngày từ 1 - 4 mg/con nhằm đánh giá khả năng bảo vệ gan dựa trên 2 chỉ số men gan AST 

(Aspartate-aminotransferase) và ALT (Alanine-aminotransferase). Kết quả thử nghiệm 

cho thấy cả 2 chỉ số men gan AST và ALT trong máu chuột đều có xu hướng giảm dần khi 

gia tăng nồng độ β-glucan chiếu xạ. Các giá trị thấp nhất của chỉ số AST được phát hiện 

trong máu nhóm chuột cho uống bổ sung β-glucan chiếu xạ ở nồng độ 4 mg/con với giá trị 

là 62 U/L (giảm 69% so với nhóm chuột gây độc gan nhưng chỉ cho uống nước cất). β-

glucan chiếu xạ với nồng độ sử dụng 4 mg/con cũng đã có tác dụng làm giảm chỉ số ALT 

trong máu chuột gây độc gan xuống mức thấp nhất và chỉ còn khoảng 62,4 U/L (giảm 

khoảng 52% so với chuột gây độc gan nhưng chỉ cho uống nước cất). Kết quả đạt được đã 

cho thấy chế phẩm β-glucan tan trong nước có Mw ~25 kDa chế tạo bằng phương pháp 

chiếu xạ tia gamma là chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên rất có triển vọng ứng dụng trong 

sản xuất thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích giải độc, bảo vệ gan.  

Từ khóa: Alanine-aminotransferase, Aspartate-aminotransferase, bảo vệ gan, chiếu xạ, 

β-glucan tan trong nước, tia gamma 

1. MỞ ĐẦU 

β-glucan là một polysaccharide được cấu thành từ các monosaccharide có trong thành tế 

bào thực vật (yến mạch, lúa mì), nấm và vi sinh vật (chủ yếu trong nấm men Saccharomyces). 

Loại polysaccharide này đã được biết đến từ rất lâu như một hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên 

với nhiều tác dụng sinh học vượt trội như hoạt tính tăng cường miễn dịch, hỗ trợ phòng chống 

khối u lành tính và ác tính, làm giảm cholesterol và chất béo trung tính, điều hòa lượng đường 

trong máu, chữa lành vết thương, làm trẻ hóa làn da…[1-8]. Ngoài ra, β-glucan còn có khả 

năng làm gia tăng hoạt tính của superoxyde dismutase (SOD) vốn là một trong những enzyme 

chống oxy hóa cơ bản nhằm chống lại các gốc tự do trong cơ thể [9]. β-glucan cũng giúp tăng 

cường khả năng chịu đựng của tế bào gan đối với stress oxi hóa [10]. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng β-glucan có khối lượng phân tử 

(Mw) thấp sẽ cho hoạt tính cao hơn so với β-glucan có Mw cao, chủ yếu do β-glucan có Mw 

cao thường không tan trong nước nên rất hạn chế trong ứng dụng thực tiễn và hiệu quả sử 

dụng cũng rất thấp [11]. Để chế tạo các β-glucan có Mw thấp và tan được trong nước thì chiếu 

xạ được coi là phương pháp hiệu quả nhất với nhiều ưu điểm như thời gian xử l  ngắn, quy 

trình đơn giản, có thể điều chỉnh liều xạ để thu được β-glucan có Mw mong muốn, thu được 

sản phẩm có sự đồng đều về mặt cấu trúc, hiệu suất cắt mạch cao, thân thiện với môi trường 

và dễ dàng triển khai ở quy mô công nghiệp [12, 13]. Các thử nghiệm in vitro và in vivo cho 

thấy β-glucan được chiếu xạ làm tăng khả năng hoạt hóa các tế bào miễn dịch tốt hơn β-

glucan không chiếu xạ. Trong in vitro, thử nghiệm β-glucan chiếu xạ đã làm tăng hơn 18% số 

lượng tế bào miễn dịch so với thử nghiệm glucan không chiếu xạ [11]. β-glucan chiếu xạ cũng 

cho thấy khả năng làm giảm hàm lượng đường, ure, protein toàn phần, triglyceride, 

cholesterol trong máu chuột [14]. Các thử nghiệm về khả năng giải độc gan của β-glucan 

chiếu xạ theo Mw khác nhau cũng cho thấy β-glucan sau chiếu xạ làm gia tăng hoạt tính bảo 
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vệ gan trên chuột được gây độc gan bằng CCl4 [15]. Với hoạt tính cải thiện như vậy, chiếu xạ 

β-glucan sẽ là hướng đi mới giúp tạo ra chế phẩm β-glucan có giá trị cao hơn.  

2. NỘI DUNG  

2.1. Đối tượng và phương pháp 

- Đối tượng nghiên cứu: 

 β-glucan được tách chiết từ thành tế bào nấm men Saccharomyces carlsbergensis và 

được cắt mạch bằng phương pháp chiếu xạ sử dụng nguồn xạ gamma Co-60 BRIT 5000 

(India) tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt có suất liều là 2,7 kGy/h. Giống chuột sử dụng 

trong nghiên cứu thuộc dòng chuột nhắt trắng Swiss do Viện Pasteur Tp. HCM cung cấp. 

- Phương pháp xác định tác dụng giải độc gan của β-glucan tan trong nước trên 

chuột gây độc gan bằng tetraclorua carbon (CCl4):  

Chuột nhắt trắng đực chủng Swiss có khối lượng 22-25g được chia thành hai nhóm: 

nhóm bình thường không tiêm CCl4 và nhóm gây tổn thương gan bằng CCl4. Mỗi nhóm gồm 

5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại 3 con (mỗi nghiệm thức 9 

con). Chuột gây tổn thương gan được tiêm phúc mô bằng CCl4 với liều 10 ml/kg thể trọng 

chuột (CCl4 pha trong dầu oliu tỷ lệ 1:3), tiêm cách ngày (3 lần/tuần). Chuột được cho nhịn 

đói 15 giờ trước khi tiêm. Sau khi tiêm 60 phút chuột được cho uống dung dịch β-glucan tan 

trong nước có Mw ~ 25 kDa với liều 1 - 4 mg/con và cho uống liên tục trong 1 tuần. Chuột 

đối chứng (ĐC) chỉ cho uống nước cất. Vào ngày thứ 8, sau khi cho chuột uống β-glucan 60 

phút, máu đuôi chuột được lấy từ 3 con ngẫu nhiên ở mỗi nghiệm thức để định lượng AST 

(Aspartate Amino Transferase) và ALT (Alanin Amino Transferase) [16] trên máy sinh hóa tự 

động A15 (BioSystem) theo quy trình xét nghiệm huyết học của Trung tâm Khám bệnh 

Chuyên ngành - Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Tp.HCM.  

2.2. Kết quả 

Xác định chỉ số AST trong máu chuột sau khi cho uống bổ sung β-glucan chiếu xạ 

Mẫu β-glucan tan trong nước có Mw ~ 25 kDa sau khi chế tạo bằng phương pháp chiếu 

xạ gamma Co-60 được thử nghiệm trên hai nhóm chuột thường để đánh mức độ ảnh hưởng 

đến gan và trên nhóm chuột đã gây độc gan bằng CCl4 để đánh giá khả năng giải độc gan của 

β-glucan tan trong nước với liều cho uống hàng ngày từ 1 - 4 mg/con. Kết quả ảnh hưởng của 

β-glucan tan trong  nước đến chỉ số men gan AST trong máu chuột thí nghiệm được trình bày 

ở hình 1 và 2. 

 

Hình 1. Chỉ số AST giữa các nghiệm thức (a) và mức thay đổi chỉ số này so với đối chứng (SVĐC) 

(b) trong nhóm chuột không tiêm CCl4 và cho uống β-glucan 
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Hình 2. Chỉ số AST giữa các nghiệm thức (a) và mức thay đổi chỉ số này SVĐC (b) trong nhóm chuột 

gây độc gan (tiêm CCl4) và cho uống β-glucan 

Xác định chỉ số ALT trong máu chuột sau khi cho uống bổ sung β-glucan chiếu xạ 

Kết quả ảnh hưởng của β-glucan tan trong nước đến chỉ số men gan ALT trong máu 

chuột thí nghiệm được trình bày ở hình 3 và 4. 

 

 

Hình 3. Chỉ số ALT giữa các nghiệm thức (a) và mức thay đổi chỉ số này SVĐC (b) trong nhóm 

chuột không tiêm CCl4 và cho uống β-glucan 

 

Hình 4. Chỉ số ALT giữa các nghiệm thức (a) và mức thay đổi chỉ số này SVĐC (b) trong nhóm 

chuột gây độc gan (tiêm CCl4) và cho uống β-glucan 
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2.3. Bàn luận 

Xác định chỉ số AST trong máu chuột sau khi cho uống bổ sung β-glucan chiếu xạ 

AST là enzyme có trong bào tương và ty thể được tìm thấy trong các mô gan, tim, cơ, thận 

và não. Nếu chỉ số AST trong máu tăng chứng tỏ một trong các mô này bị tổn thương. Kết quả 

từ hình 1 cho thấy chỉ số AST ở các nhóm chuột thường dao động trong khoảng 59,83 - 90,47 

U/L. Trong đó, chỉ số AST ở các nghiệm thức cho uống β-glucan tan trong nước đều thấp hơn 

so với nghiệm thức đối chứng chỉ cho uống nước cất (thấp hơn 19 - 33% so với nghiệm thức đối 

chứng), chứng tỏ β-glucan chiếu xạ đi vào cơ thể chuột nhắt trắng hoàn toàn không gây ảnh 

hưởng đến các mô gan, tim, cơ, thận và não. 

So sánh chỉ số AST trong máu chuột của 2 nhóm chuột thường và chuột gây độc gan bằng 

CCl4 chỉ cho uống nước cất cho thấy có sự tăng chỉ số AST từ 90,47 lên 203,29 U/L, điều này 

chứng tỏ CCl4 đã gây độc đến gan. Chỉ số AST trong nhóm gây độc gan có sự biến động giữa 

các nghiệm thức (dao động từ 61,95 đến 203,29 U/L). Trong đó, chỉ số AST trong máu chuột có 

xu hướng giảm dần khi cho chuột uống β-glucan theo nồng độ tăng từ 1 - 4 mg/con. Kết quả từ 

hình 2 cho thấy chuột được uống β-glucan tan trong nước có nồng độ 2 - 4 mg/con cho chỉ số 

AST trong máu chuột là thấp nhất, khác biệt có   nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng chỉ cho 

uống nước cất. Chỉ số AST giảm > 60% so với chuột ở nghiệm thức đối chứng chỉ cho uống 

nước cất. Ở nồng độ 1 mg/con cũng cho khả năng giảm chỉ số AST trong máu chuột nhưng vẫn 

còn khá cao so với chỉ số AST của chuột bình thường. Từ những kết quả trên cho thấy β-glucan 

tan trong nước có tác dụng làm giảm chỉ số AST trong máu chuột trên mô hình gây độc gan 

bằng CCl4 khi cho chuột uống với liều từ 1 - 4 mg/con.  

Xác định chỉ số ALT trong máu chuột sau khi cho uống bổ sung β-glucan chiếu xạ 

Ngoài AST thì ALT cũng là một loại enzyme tìm thấy với số lượng lớn ở gan, đóng vai 

trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa, các quá trình biến đổi thức ăn thành năng lượng. 

Thông thường ALT được tìm thấy trong các tế bào gan, nhưng nếu gan bị tổn thương, ALT sẽ 

chuyển vào máu. Xét nghiệm ALT được xem là một trong những bước kiểm tra ban đầu cho 

bệnh gan. Lượng AST và ALT trong máu chuột tăng cao ở lô gây độc gan do sử dụng quá liều 

chất gây độc gan và do sự suy giảm của hệ thống tuần hoàn khi gan bị thiếu máu tươi mang 

oxy và chất dinh dưỡng hoặc chức năng vận chuyển của tế bào gan bị rối loạn [17], [18]. 

Trong thí nghiệm này, cả hai nhóm chuột thường và chuột gây độc gan đều có sự biến 

động chỉ số ALT ở các nghiệm thức. Kết quả từ hình 3 cho thấy chỉ số ALT trong máu chuột 

ở nhóm chuột thường dao động trong khoảng 46,56 - 68,9 U/L. Việc cho uống bổ sung β-

glucan tan trong nước chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ cũng có tác dụng làm hạ chỉ số men 

gan ALT và ở nhóm cho uống β-glucan có nồng độ 4 mg/con cho chỉ số này là thấp nhất. Tuy 

nhiên, không có sự khác biệt có   nghĩa thống kê so với nghiệm thức cho uống β-glucan tan 

trong nước có nồng độ 2 - 3 mg/con. 

Kết quả từ hình 4 cũng cho thấy chỉ số ALT trong nhóm chuột gây độc gan có xu hướng 

giảm khi tăng nồng độ β-glucan tan trong nước từ 1 - 4 mg/con. Chỉ số ALT dao động từ 62,4 - 

90,8 U/L trong máu chuột ở các nghiệm thức cho uống β-glucan và thấp hơn nhiều so với chỉ số 

này của nhóm chuột đối chứng chỉ cho uống nước cất đã xác định được là 130,59 U/L. Trong 

đó, nghiệm thức cho uống β-glucan tan trong nước với nồng độ 2 - 4 mg/con cho chỉ số ALT 

thấp nhất và hầu như tương đương so với nhóm chuột đối chứng không gây độc gan. β-glucan 

có nồng độ 1 mg/con cũng có khả năng làm giảm chỉ số ALT trong máu chuột khi cho uống, 

tuy nhiên chỉ số này vẫn còn khá cao so với nhóm chuột đối chứng không gây độc gan.  

Như vậy có thể thấy sau khi cho uống 1 tuần với liều lượng 1 - 4 mg/con chế phẩm β-

glucan tan trong nước chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ đã có tác dụng làm giảm đáng kể các 

chỉ số men gan AST và ALT trên cả nhóm chuột thường và chuột gây độc gan bằng CCl4. 
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3. KẾT LUẬN 

β-glucan tan trong nước chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ có Mw ~ 25 kDa đã có tác 

dụng làm giảm đáng kể chỉ số men gan AST và ALT trên chuột thí nghiệm, đặc biệt là ở chuột 

bị gây độc gan thì mức giảm là 40,8 - 69,5% đối với chỉ số AST và giảm 30,1 - 52,2% đối với 

chỉ số ALT. Trong đó β-glucan tan trong nước có nồng độ 2 - 4 mg/con đã cho thấy tác dụng tốt 

hơn cả. Chế phẩm β-glucan tan trong nước có Mw ~ 25 kDa chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ 

rất có triển vọng ứng dụng để sản xuất thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích giải độc và 

bảo vệ gan. 
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Abstract: The water-soluble β-glucan with molecular weight (Mw) ~ 25 kDa was 

prepared by -rays (Co-60) radiation degradation. The obtained 25kDa-β-glucan sample 

was tested on CCl4 induced hematotoxic mice by oral administration with daily doses of 1 

- 4 mg/head for evaluating their hepatoprotective activity via AST (Aspartate-

aminotransferase) and ALT (Alanine-aminotransferase) indexes. The results indicated 

that the values of both AST and ALT indexes in blood of tested mice decreased by the 

increase of irradiated β-glucan concentration. The lowest AST index was found in blood 

of CCl4 induced hematotoxic mice supplemented by 4 mg/head irradiated β-glucan with a 

value of 62 U/L (reduced 69% compared to that in blood of the CCl4 induced hematotoxic 

mice supplemented with only distilled water). In addition, the supplemented with 

irradiated β-glucan also caused a strongest effect on reduction of ALT index in blood of 

tested mice with a value of 62.4 U/L (reduced 52% compared to that in blood of the the 

CCl4 induced hematotoxic mice supplemented with only distilled water). These results 

indicated that the water-soluble β-glucan with Mw~25 kDa prepared by -rays irradiation 

is very promising natural product and can be used in functional food for liver detoxicity 

and protection. 
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